
Tuần 7 (Từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023)             Lớp 5A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

16/10 

Sáng 

1 25 Chào cờ 

-Sơ kết thi đua tuần 6, triển khai kế hoạch tuần 7. 

- Chào mừng ngày PN VN 20/10;   

- CĐ: Xem hoạt cảnh “Đồ dùng ở đâu ?”; Hội 

chợ đồ tái chế 

 

2 13 Tập đọc Những người bạn tốt BGĐT 

3 31 Toán 

Luyện tập chung 

Điều chỉnh giá cả hàng hóa bài 4 cho phù hợp: 

Trước đây mua 5m vải trả 100 000 đồng. Hiện 

nay mỗi mét giảm 2 000 đồng thì với 540.000 

đồng có thể mua được bao nhiêu mét vải như 

thế? 

BGĐT, BP 

4 13 TATC Unit 3.1: Where did you go on holiday?  

Chiều 

5 7 Lịch sử Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời BGĐT. BP 

6 7 Kĩ thuật Nấu cơm (tiết 1) BGĐT, DC 

7 31 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

Ba 

17/10 

Sáng 

1 13 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh BGĐT, Phiếu 

2 7 Âm nhạc 
- Ôn tập bài hát: Con chim hay hót 

- Ôn TĐN số 1, số 2 
 

3 13 Tiếng Anh 
Unit 5: Where will you be this weekend? - 

Lesson 1 
 

4 32 Toán Khái niệm số thập phân BGĐT, BP 

Chiều 

5 13 LTVC Từ nhiều nghĩa BGĐT, BP 

6 26 ĐSTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 7 Đạo đức Bài 5: Tình bạn (tiết 1) BGĐT, BP 

8 32 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

Tư 

18/10 

Sáng 

1 7 Mĩ thuật Âm nhạc và sắc màu  

2 14 Tập đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà BGĐT 

3 33 Toán Khái niệm số thập phân (tiếp theo) BGĐT, BP 

4 27 HĐNGCK 
Giáo dục NSTLVM - Bài 1: Kính trọng người 

lớn tuổi 

BGĐT, BP 

Video 

Chiều 

5 13 Khoa học 

Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết 

Có thể tích hợp Stem: HS làm máy lọc nước 

mini để bắt bọ gậy 

BGĐT,Video 

6 33 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 13 GDTC Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Trao tín gậy”.  

8 14 TATC Unit 3.1: Where did you go on holiday?  

 Năm 

19/10 

Sáng 

1 14 LTVC Luyện tập về từ nhiều nghĩa BGĐT, BP 

2 34 Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân BGĐT, BP 

3 13 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 3)  

4 7 Địa lí Ôn tập BGĐT, BĐ 

Chiều 

5 7 Chính tả 
Nghe - viết: Dòng kinh quê hương 

Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa iê/ia) 
BGĐT, BP 

6 7 Kế chuyện Cây cỏ nước Nam BGĐT, BP 

7 33 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 



8 14 GDTC Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Trao tín gậy”.  

 

Sáu 

20/10 

Sáng 

1 14 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh BGĐT, BP 

2 14 Tin học Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản (T1)  

3 14 Tiếng Anh 
Unit 5: Where will you be this weekend? - 

Lesson 2 
 

4 35 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

Chiều 

5 14 Khoa học  Bài 14: Phòng bệnh viêm não BGĐT,Video 

6 35 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 28 HĐTT 
Sinh hoạt lớp; Tìm hiểu về ngày PNVN 20/10 – 

Sinh hoạt văn nghệ 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày  05  tháng  10  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 

 

 

 

 


